
CONG TY CO PHAN DU'O'C PHAM 2-9 TP HCM

MAU NHAN + HOP CHAI POVIDON IOD 10ml

Dung dich sát khuẩn
KT nhan: 6,6cm x 2,3cm.

KT hép: 2,7cm x 6,7cm x 2,7cm

 

CONG TY 06 PHAN DUGC PHAM 2-9 TP HCM
NHÀ MÁY: 930C4,đưỡng C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM
CÔNG THUC: Povidon iod lg

,Táđược vớ 10mCCSD ee-
Povidon iod 10% Đọcrongtoshưðngđẫnsửdụng
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H SÁT KHUẨN

Chai 10ml §ảnxuấttheoT( $816SX/Lot.

WHO.GMP `”

ĐỂ XA TÂMTAYCỦATRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG ĐẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảoquản: Ởnhiệtđộkhôngquá 3C, nơikhôráo,tránh ánh sáng Lan dau:.Z§.deal PAS NSX/Mfg:

BDVExp:
 

 

0

 

 

COMPOSITION: Povidone-iodine 1g
Excipients s.q.f 10ml

INDICATIONS:
- DISINFECTION OF WOUNDS.
TREATMENT OF INFECTED
SKIN CONDITIONS.

- PROPHYLAXIS AGAINST
INFECTION IN HOSPITAL AND
SURGERY PROCEDURES.

- Apply full strength on the wounds or

with dressing if desired.
- Dilute 1/5 with water or sterile normal
saline (NaCI 0.9%) for washing
the wounds.

- Cover the cap immediately after use.

CONTRAINDICATIONS:
Read the leaflet inside.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE LEAFLET

BEFORE USE
STORAGE: Not more than 30°C, in dry place,

protect from light, 

   
  

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

affected areas; 2 times daily and cover}

WHO.GMP
Box of 1 bottle of 10ml

Povidon IOD

ANTISEPTIC

SOLUTION
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CTCP DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM
'NHÀ MÁY: 930 C4, đưỡng C, KCN Cát Lái,

Q2.TP.HCM
CÔNGTHỨC:Povidon iod Ig

Tá dược vả lÔml

WH0.GMP
Hộp 1 chai 1ml    

 

CHỈ ĐỊNH:
- SÁT TRÙNG DA, VẾT THUONG.
- KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ
'TRƯỚC KHI TIỆT TRÙNG.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG:
- Dùngnguyênchất bôi lên ving da
để khử khuẩn hoặc vùng tổn thương,
ngày2lầnvà nếucẩnphủ gạc
vết thương..

~ Pha loãng 1/5 với nước hay dung địch
sinh ly (NaCl 0,9%)để rửa vết thương.

 

“Lay hy nlp sgấy sau Khi dì. DUNG DICH
CHONG CHÍ ĐỊNH:

Đọctrongtoahướngdẫnsửdụng SÁT KHUẨN
DEXATAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DUNG
Bảoquản: Ởnhiệtđộkhôasquá3C, nơi khôráo,

tránhnhsáng
Sản xuấttheoTCCS
SK:
Số lô SX/Lot:
NSX/Mig:
HD/Exp:
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CÔNG TY CỔ PHÀN DƯỢC PHẢM 2-9 TP HCM

MAU NHAN + HOP CHAI POVIDON IOD 20ml

Dung dich satkhuẩn

KT nhãn: 9,0em x 3,0cm.

KThộp: 3,lcm x7,7cm x 3,lcm

     

 

Povidon iod 10%

SÁT KHUẨN

Chai 20m!

CONG TYC °6 PHAN DƯỢC PHAM22-9 TP HCM

NHÀ MÁY:930 C4,đường C, KCN CátLái, Q.2, TP. HCM

CÔNG THÚC: Povidon iod 2g

Tádược vớ 2ml
CHỈ ĐỊNH. LÌIỂU DUNG:CHONG CHi ĐỊNH:

Đọc trong toa hướng dẫn sử dụng

ĐỂXA TÂM]TAYCỦA TREEM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Bảo quản: Ởnhiệtđộkhông qué 30°C, noi khô ráo, tránh ánh sáng

Sinxudttheo TCCS S616SX/Lot:

 

 

 

   

 

   

 

  
  
  

  

   

 

   

   
    

  

SDK: NSX/Mig:
WHO.GMP HD/Exp:

|
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|
| COMPOSITION: Povidone-iodine 2g CTCP DƯỢC PHẨM2-9 TP HCM

Excipicntssqf 20ml B fib a NHA MAY:930C4,đường C, KCN Cát Lái, H 1 pice al

INDICATIONS: 05:01.) BONNG 0 Q2,TP.HCM ộp1 chai 20ml

- DISINFECTION OF WOUNDS. CONG THUC: Povidon iod 2g
TREATMENT OF INFECTED . Tádược vd 20ml

SKIN CONDITIONS. CHỈ ĐỊNH:

- PROPHYLAXIS AGAINST - SÁT TRÙNG DA, VET THUONG.

INEECTION IN HOSPITAL AND - KHỦ TRÙNG DỰNG CỤ Y TẾ
SURGERY PROCEDURES. TRUGC KHI TIỆT TRÙNG

DOSAGE AND ADMINISTRATION: LIEU LUQNG VA CACH DUNG: 10%

-Applyfull strengthonthewoundsor - Diing nguyên chất bôi lên vùng da

affected areas; 2 times daily and cover để khử khuẩn hoặc vùng tổn thương,

withdressing if desired. ngày 2 lần và nếu cần phủ gạc

- Dilute 1/5 with water orsterilenormal vết thương.
saline (NaCl 0.9%) for washing ~ Pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch

the wounds. sinh lý (NaCl0,9%)để rửa vết thuơng.

i i TICE : Lưuý đậy nắ sau khi dù
~Coverthecap immediatelyafteruse. ANTISEPTIC ecu lung. DUNG DICH

CONTRAINDICATIONS:

Read theleaflet inside. SOLUTION Doctrong toa hungdn i dung SAT KHUAN

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE LEAFLET
BEFORE USE
STORAGE: Not more than 30°C, ia dey place,

protect from light.    

 

  
  

      
  
  
  

  

   bE XA TAMTAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG ĐẪN SỬ DỤNG
'TRƯỚC KHI DÙNG
Bảoquản: Ởnhiệtđộkhôngquá 3ỨC,nóikhôráo,

tránh ánh sáng
Sản xuất theo TCCS
SDK:

Sốlô SX/ Lot:
NSX/Míg:
HD/ Exp:
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CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

MẪU NHÃN POVIDON IOD 90ml
Dung dịch sát khuẩn

KT nhãn: 10,0cm x 5,2cm.

      

  

  

CONG Ty C6 PHAN DƯỢC PHẨM 2-9 TP LICM CÔNG THỨC: Povidoniod 9g
NHÀ MÁY:930 C4, đườngC, KCN Cát Lái.Q2,TP.HCM  CHị pụng, Tếdược vd 90ml

- SÁT TRÙNG DA, VETTHUONG.bê lo a —.
- KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ TRƯỚC KHI TIỆT TRÙNG

P . LIRU LUQNG YA CACH DUNG:
0Vi |)n - Dùng nguyên chất bôi lên vùng da để khử khuẩn hoặc vùng

tổn thương, ngày 2 lần và nếu cần phủ gạc vết thương.

- Pha loãng 1⁄5 với nước hay dung địch sinh lý (NaCI 0,9%) để
Povidon iod 10% ma vếttuống,
Zz - wi _ .T KHUAN Luu ý đây nấp ngay sau khi dùng. " |

CHÓNG CHÍ ĐỊNH: Đọc trong toa hướng dân sử dụng |

    
   

   

  

bE XA TAM TAY CUA TRE EM
DOC KY HUGNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG
Bao quan: Ở nhiệt độ không quá 30C, nơi khô ráo,tránh ánh sáng.

. Sản xuat theo TCCS S616 SX/Lot:
Chai 9ml SDK: NSX/Mfg:

WHO.GMP HDESE:

Ngày C4 tháng 0+ năm 20/2

ce agp Độc %
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CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

MẪU NHAN POVIDON IOD 200ml

Dung dịch sát khuẩn

KT nhãn: 11,5cm x 5,8cm.

  

   

     

  
  

          

~ =i

NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM CHỈĐỊNH: Táđược vd 200ml

- SAT TRUNG DA, VET THUONG.

- KHU TRUNGDUNG CU Y TE TRUGC KHI TIET TRUNG

Povidon IOD
tổn thương, ngày 2 lần và nếu cần phủ gạc vết thương.

. . - Pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh ly (NaCl 0,9%)để
Povidon iod 10% ma vết tuong.
Á 2 - Luu y day naj ¡ dùng.ÁT KHUẨN aii einai

bE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG |
Bảo quản: Ởnhiệtđộ không quá 3ŒC, nơi khô ráo,tránh ánh sáng |

Sản xuất theoTCCS Số lô SX/Lot: |
1 |

Chai 200ml gx. NSX/ Mfg:

CONG TY C6 PHAN DUGC PHAM 2-9 TP HCM CONG THUC: Povidon iod 20g

- Dùng nguyên chất bôi lên vùng da để khử khuẩn hoặc vùng

CHỐNG CHÍ ĐỊNH: Đọc trong toa hướng dẫn sử dụng

WHO.GMP HD/ Exp: |
5¬...
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CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

MẪU NHÃN POVIDON IOD 500ml
Dung địch sát khuẩn

KT nhãn: 15,0cm x 8,0cm.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM CÔNG THỨC: Povidoniod 50g. Tádược vđ 500ml
NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM CHỈ ĐỊNH:

- SÁT TRÙNG DA, VẾT THƯƠNG.
- KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ TRƯỚC KHI TIỆT TRÙNG

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
hd - Dùng nguyên chất bôi lên vùng da để khử khuẩn hoặc vùng tổn thương,

OVi 0n ngày 2 lần và nếu cần phủ gạc vết thương.

- Pha loãng 1/5 với nước hay dung dich sinh ly (NaCl 0,9%) để rửa vết thuơng.

- Lưu ý đậy nắp ngay sau khi dùng.

Povidon iod 10% (CHONG CHI DINE:
5 - Tiền sửquá mẫn với iod.

ÁT KHUAN - Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp

nhân coloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp Hashimoto), thời kỳ

mang thai và cho con bú.

- Thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên màng não.

- Khoang bị tổn thương nặng. Trẻ dưới 2 tuổi.

DEXA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRƯỚC KHI DÙNG

: Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30C, nơi khô ráo,tránh ánh sáng

Chai 500m! SanxuattheoTCCS  Sốlô SX/Lot:

WH0.GMP  s‹ NSX/ Mfg:
HD/Exp:
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CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

MẪU NHÃN POVIDON IOD 5 lít
Dung dịch sát khuẩn

KT nhan: 16,0cm x 8,5cm.

 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM CÔNG THỨC: Povidoniod 500g. Tádược vd Slit
NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM CHỈ ĐỊNH:

- SÁT TRÙNG DA, VẾT THƯƠNG.
- KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ TRƯỚC KHI TIỆT TRÙNG

LIEU LUGNG VÀ CACH DUNG:
e - Dùng nguyên chất bôi lên vùng da để khử khuẩn hoặc vùng tổn thương,

OVi 0n ngày 2 lần và nếu cần phủ gạc vết thương.
- Pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (NaCl 0,9%) để rửa vết thuơng.

- Lưu ý đậy nắp ngay sau khi dùng.

Povidon iod 10% CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Tiền sử quá mẫn với iod.

£ - Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp
\T KHUAN nha - us Am... ap . ree

ân coloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp Hashimoto), thời kỳ

mang thai va cho con bi.

- Thing mang nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên màng não.

- Khoang bị tổn thương nặng. Trẻ dưới 2 tuổi.

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

` z Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30C, nơi khô ráo,tránh ánh sáng

Bình SH suuzmeres  sóosxLo

WHO.GMP *% NSX/ Mũ:
HD/ Exp:
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DUNG DỊCH SÁT KHUAN POVIDON IOD

POVIDON IOD
l Dung dịch sát khuẩn

CÔNG THỨC:
Povidon iod 10g

Tá dược: Natri dihydrophosphat, acid citric,

natri hydroxyd, glycerin, nước tỉnh khiết vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:
Sáttrùng da, vết thương.

Khửtrùng dụng cụytếtrước khitiệttrùng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Tiền sửquá mẫn với iod.

Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt

bướu giáp nhân coloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp

Hashimoto), thời kỳ mang thai và cho con bú.

Thing mangnhĩhoặc bôi trực tiếp lên màng não.

Khoang bị tổn thương nặng.
Trẻ dưới 2 tuổi.

THẬN TRỌNG:
Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người

bệnh có tiển sử suy thận, đối với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiểm và protein.

Xà phòng không làm mất tác dụng.

Tương tác với các hợp chấtthủy ngân: Gây ănda.

Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời,

nhiệtđộ cao, và các thuốc sát khuẩn khác.

Có thể cẩn trổ test thăm dò chức năng tuyến giáp.

SỬDỤNG THUỐC CHOPHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không nên dùng thuốc trong thời gian mang thai và cho con bú

vì iod qua được hàng rào nhau -thai và bài tiết qua sữa. Cần cân nhắc

giữa lợi ích điều trị và tác dụng có thể gây ra do hấp thụ iod đối với

sự phát triển và chức näng của tuyến giáp thai nhỉ.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ
VẬNHÀNHMÁYMÓC:
Chưa có báo cáo

TÁC DỤNGKHÔNGMONGMUỐN CỦA THUỐC:
Thường gặp:

lod dude hap thu mạnh ở vết thương rộng và bỏng nặng có thể

gây nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri huyết và tổn thương

chức năng thận.

Đối với tuyến giáp: Có thể gây giảm năng giáp và nếu có giảm

năng giáp tiểm tàng, có thể gây cơn nhiễm độc giáp.

Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính (ở những người bệnh bị

bỏng nặng)

Thần kinh: Co giậ t(ở những người bệnh điều trị kéo dài)

Ít gặp: Giảmbạch cầu trung tính (ở người bỏng nặng). Cơn động kinh

(nếu điểu trị PVP-I kéo dài). Dị ứng, viêm da, đốm xuất huyết,

viêm tuyến nước bọt. Có thể gây suy giáp và bướu giáp bẩm sinh

hoặc cường giáp ở trẻ sơ sinh khi người mẹ dùng povidon-iod làm

thuốc sátkhuẩn.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải

khi sử dụng thuốc

100 ml

 

 

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyin thi Thu Chey
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CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặc tính dược lực học:

Povidon iod là phức hợp của iod với polyvinylpyrrolidon (povidon),

chứa 9 đến 12% iod. Povidon được dùng làm chất mang iod.

Dung dịch povidon-iod giải phóng iod dần dần, do đó kéo dài

tác dụng sát khuẩn diệt khuẩn, nấm, virus, động vật đơn bào, kén và

bào tử.

Các đặc tính dược động học:

Povidon iod giải phóng iod dẫn dẫn, iod này thấm được qua da và thải

qua nước tiểu. Hấp thu toàn thân phụ thuộc vào vùng và tình trạng sử

dụng thuốc (diện rộng, da, niêm mạc, vết thương, các khoang trong

cơ thể). Khi dùng lầm dung dịch rửa các khoang trong cd thể, toàn bộ

phức hợp cao phân tử povidon - iod cũng có thể được cơ thể hấp thu.

Phức hợp nàykhông chuyển hóa hoặc đào thải qua thận. Thuốc được

hệ thống liên võng nội mô lọc giữ.

QUÁ LIỀU VÀ XỬTRÍ:
Lượng iod quá thừa sẽ gây bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp.

Dùng chếphẩm nhiều lần trên vùng da tổn thương rộng hoặc bỏng sẽ

gây nhiều tác dụng không mong muốn, như vị kim loại; tăng tiết

nước bọt; đau rát họng và miệng; mắt bị kích ứng, sưng; đau dạ dày,

tiêu chảy, khó thở do phù phổi... Có thể có nhiễm acid chuyển hóa,

tăng natri huyết và tổn thương thận.

Trong trường hợp uống nhầmmộtlượng lớn povidon iod, phải điều trị

triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải,

chức năng thận và tuyến giáp.

LIỀU LƯỢNGVÀ CÁCHDÙNG:
Dùng nguyên chất để bôi lên vùng da để khử khuẩn hoặc vùng

tổn thương, ngày 2 lần và nếu cần phủ gạc vết thương.

Pha loãng 1/5 với nước, hay dung dịch sinh ly (NaCl 0,9%) để rửa

vếtthương.
Lưu ý đậy nắp ngay sau khi dùng.

Trình bày: Hộp 1 chai 10 ml
Hộp 1 chai20 ml

Chai90 ml

Chai 200 ml

Chai 500ml

Bình5 lít

Điềukiện bảo quản:
Ởnhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Sảnxuất: TheoTCCS

CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HỒI Ý KIẾN THẦYTHUỐC

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM
ĐT: (08) 38687355. FAX: 84.8. 38687356ye!

 

 

NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCNCátLái, cụm 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HO Ị

NADYPHAR “a8

 
  

 

   

  

 
 

  

 

https://trungtamthuoc.com


